DANH SÁCH THÀNH VIÊN: DH09DD

1. PHAN THỊ QUÝ                         09148125
2. TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH      09148002

3. VŨ THỊ HƯƠNG                        09148061

4. DOANH THỊ TUYẾT                 09148188

5. ĐẶNG THỊ HỒNG THẮM        09148150

6. NÔNG THỊ LỆ THU                   09148160

7. ĐINH THỊ TIỀN                          09148167

CÂU HỎI: Chương 1. 2 .3

gồm 30 câu.
1)  protein đậu nành có tác động tốt tới bệnh: 

A. bệnh loãng xương

B. bệnh tim mạch vành

C. bệnh đường ruột

D. bệnh giảm trí nhớ

2) để đảm bảo cho sức khỏe mỗi khẩu phần ăn cần có ít nhất:

A) 6.25g protein thịt

B) 6.25g protein đậu nành

C) 5.25g protein thịt

D) 5.25g protein đậu nành

3) ở phụ nữ có chế độ ăn dầy đủ folate làm giảm nguy cơ :
A) sinh con bị bệnh về não
B) bệnh ung thư
C) bệnh tim 

D) đứt mạch máu
4) loại đường thường được dùng chữa chứng táo bón là: 
A. mannose 

B. sorbitol

C. glucose

D. isomalt

5) Có bao nhiêu kiểu phản ứng chống oxy hóa trong thực  phẩm chức năng.

A. chống oxy hóa sơ cấp

B. chống oxy hóa thứ cấp

C. cả 2 đều đúng

D. cả 2 đều sai.

6) Những sắc tố tự nhiên thường được ứng dụng trong công nghệ chế biến thực phẩm chức năng:

A) chlorophyll( màu xanh)

B) carotenoid (màu vàng – đỏ )

C) anthocyains ( màu tim)

D) tất cả đều đúng

7)  thực phẩm chức năng gây ảnh hưởng đên hành vi và tâm lý phụ thuộc vào:

A. Điều chế lượng chất dinh dưỡng đặc biệt là bằng cách thay thế (ví dụ như thay thế chất béo hoặc chất ngọt cường độ cao);

B. Sử dụng các thành phần như caffeine với mục đích nâng cao nhận thức hiệu suất.

C. Sử dụng các axit amin như tryptophan hoặc tyrosine để giảm độ trễ giấc ngủ và thúc đẩy cảm giác buồn ngủ.

D. Kích hoạt của opioid nội sinh để giảm nhận thức đau đớn.
E.  Tất cả  đều đúng.

8) Các loại thực phẩm chức năng chính để cân bằng lại quá trình oxy hoá là:

A. vitamin (đặc biệt là tocopherols, axit ascorbic và carotenoids);

B. polyphenol như flavonoids.
C.  chất xơ
D. câu A và B đúng.
E. câu A và C đúng.
9) Đối với thực phẩm chức năng dành cho bệnh tim mạch vành phải đáp ứng các yêu cầu nào sau đây: 
A. .Các thực phẩm phải đáp ứng các yêu cầu cho một chất béo bão hòa thấp, thấp
cholesterol, 'và' thực phẩm ít chất béo ".
B. . Thực phẩm phải chứa ít nhất 0,6 gram chất xơ hòa tan. Nội dung của chất xơ hòa tan phải được khai báo trên bảng thông tin dinh dưỡng.
C. . thực phẩm phải chứa một số sản phẩm ngũ cốc, trái cây hoặc rau.
D. . cả ba ý trên

10) Trong bông cải xanh có nhiều vitamin nào sau đây: 

a.vitamin A

b. vitamin A và C
c vitamin A, E và K

d. vitamin A,C,E và K.

11) .Phenyketonuria là bệnh

A.Rối loạn di truyền

B.Rối loạn thần kinh

C.Rối loạn tiêu hóa

D.Căng thẳng thần kinh

12) .Những thông tin khoa học trên  nhãn thực phẩm thuốc  được thành lập bởi

A.Bộ y tế

B.Hội đồng khoa học

C.Giám định y khoa

D.Nhà sản xuất

13) Tên gọi khác của thực phẩm chức năng:

A.Thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm  bổ sung.

B.Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học.

C.Cả A và B đều sai

D.Cả A và B đều đúng.

14) . Đặc điểm  của thực phẩm thuốc
A.Sử dụng với liều lượng nhỏ
B. Đối tượng sử dụng là chung cho tất cả mọi người

C.Tạo ra năng lượng nhiều hơn so với thực phẩm truyền thống

D. Dược quản lý bởi nhà sản xuất

15) Ở Mỹ thực phẩm chức năng được FDA quản lý

A. Đúng

B. Sai

16) Nhóm trà thảo dược thuộc

A. Nhóm thực phẩm chức năng “không béo”, “không đường”, giảm năng lượng”.

B.Các loại nước giải khát, tăng lực.

C. Nhóm thực phẩm giàu chất xơ tiêu hóa.

D.Nhóm các chất tăng cường chức năng đường ruột.

17) .Tại Hoa Kỳ, Luật Nutrition Labelling and Education Act,199. Nội dung của 10 câu liên quan đến sức khỏe (health claims) đả được chính phủ Mỹ cho phép sử dụng 

A.Tính lợi ích về mặt sức khỏe của thực phẩm chức năng

B.Chức năng của thực phẩm chức năng

C.Hoạt chất sinh học của thực phẩm chức năng

D.Tác dụng cấu trúc của thực phẩm chức năng

18) .Chọn câu dung về thực phẩm chuc năng

A. Hội đồng Khoa học và sức khoẻ  Mỹ đã tiến hành phân loại các thực phẩm chức năng thành từng nhóm như: Nhóm có bằng chứng đáng tin cậy, nhóm có bằng chứng đủ độ tin cậy, nhóm có bằng chứng ở mức vừa phải, nhóm có bằng chứng chưa đủ tin cậy cần nghiên cứu thêm và nhóm còn tranh cãi nhiều để người sử dụng lựa chọn.

B.TPCN phải là thực phẩm, nghĩa là cần phân biệt giữa thuốc và thực phẩm chức năng, nhất là các thực phẩm chức năng nhóm bổ sung vitamin, khoáng chất và hoạt chất sinh học. 

C.TPCN phải an toàn, đối với TPCN mới, có thành phần mới, độ an toàn phải được chứng minh trên cơ sở khoa học. Không chấp nhận việc công bố khả năng chữa trị bệnh của TPCN mặc dù một số nước công nhận khả năng đó.

D. Tất cả đáp án trên

19)   Thực phẩm chức năng là gì?

A. Cung cấp chất dinh dưỡng cơ bản

B. Có chức năng phòng chống bệnh tật và phát triển sức khỏe

C. a và b sai

D. a và b đúng

20) Thực phẩm chức năng không bao gồm các loại gây biến đổi gen để phát triển hàm lượng một số chất có lợi.

A. Đúng 

B. Sai

21) Loại thực phẩm nào sau đây thuộc nhóm thực phẩm chức năng truyền thống:

A. Gạo tăng cường Beta-carotene

B. Vitamine bổ sung trong súp lơ

C. Omega -3 béo trong cá hồi

D. Viên tăng lực.

22) Một loại chế phẩm bào chế từ dược liệu đăng ký là thuốc thì đó được xem là thuốc, nhưng đăng kí là Thực phẩm chức năng thì đó không phải là thuốc mà là thực phẩm chức năng.

A. Đúng 

B.  Sai

23) Đối với các loại thực phẩm chức năng trên bao bì thường cung cấp hai loại thông tin nào sau đây:

A. Xác nhận về có lợi cho sức khỏe và xác nhận về nguồn gốc thực phẩm

B. Xác nhận về có lợi cho sức khỏe và xác nhận về cấu trúc chức năng

C. Xác nhận về nguồn gốc thực phẩm và xác nhận về thời hạn sử dụng.

24) Quy định về nhãn đối với thực phẩm chức năng không được chứa thông tin nào sau đây:

A. Cảnh báo thực phẩm bổ sung không phải là thực phẩm thay thế cho chế độ ăn thông thường.

B. Cảnh báo xa tầm tay trẻ em

C. Tên của các chất hoặc các dưỡng chất là thành phần chính của sản phẩm hoặc hình thức tự nhiên của các chất này.

D. Bất kì thông tin nào cho rằng các thực phẩm của sản phẩm có thể ngăn ngừa, chữa trị hoặc cứu chữa bệnh tật. 

25) Các thành phần cacbhydrat chính của sản phẩm bao gồm một hỗn hợp của:

a. Dextrose, fructose, glucose.

b. mantodextrin, dextrose.

c. mantodextrin, fructose, glucose.

d. dextrose, mantodextrin, fructose.

đap án d

26) Chức năng sau đây là của vitamin nào: tăng cường hấp thụ canxi và phospho, làm răng và xương chắc khỏe,vai trò trong hệ miễn dịch.

A) Vitamin A

B) Vitamin B

C) Vitamin C

D)  Vitamin D

27) Thiếu vitamin C gây ra bệnh gì?

A) Ricket

B)  Scurvy

C) Beriberi

D) câu a và c

28) Liên tục sử dụng protein nhiều và kéo dài sẽ ra sao?

A) Gây bệnh lý loãng xương ở người già.

B)  Gây béo phì

C)  Gây bệnh gout

D)  Tất cả đều đúng

29) Lượng chất xơ thích hợp cho người châu á là bao nhiêu?

A) 5-10g chất xơ/ngày

B) 10-15g chất xơ/ngày

C)  15-20g chất xơ/ngày

D) 20-30g chất xơ/ngày

30. Hợp chất EGCG ( Epigallocatechin- Gallate) trong trà  xanh có công dụng:

A)   Giảm cân
B)   Phòng chóng các nguy cơ gây ung thư.

C)   Làm giảm ung thư buồng trứng.

D)   Tất cả đều đúng.
